Bài 7: THỨC MẠT-NA (MANAS)
I. NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN
已說初能變。第二能變其相云何。頌曰
　５次第二能變　　是識名末那
　　依彼轉緣彼　　思量為性相
　６四煩惱常俱　　謂我癡我見
　　并我慢我愛　　及餘觸等俱
　７有覆無記攝　　隨所生所繫
　　阿羅漢滅定　　出世道無有
DỊCH NGHĨA

Đã trình bày thức năng biến thứ nhất. Bản chất của thức năng biến thứ hai là gì? Kệ tụng trình bày như sau:
Biểu hiện thức mạt-na chấp dính

Quen suy lường, dự tính tinh chuyên

Nương vào năng biến đầu tiên

Chấp cho là thật của mình luôn phiên.
Bốn phiền não thường xuyên làm bạn

Nào ngã si, ngã mạn huênh hoang

Ngã kiến, ngã ái đeo mang

Luôn cùng xúc thảy tương ưng thưở nào

Về tính chất hữu phú vô ký

Luôn bám theo tàng thức xưa nay

Đến khi quả thánh hiển bày

Diệt thọ tưởng định, thức này mới ngưng.
Dịch văn xuôi:
Thức năng biến thứ hai có tên là thức mạt-na. Thức này nương vào thức thứ tam mà chuyển rồi lại chấp thức thứ tám làm đối tượng. Đặc tính và tướng trạng của thức mạt-na là tư duy. Nó thường đồng hành với bốn phiền não, gồm ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái và tương ưng với các tâm lý phổ quát là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Về tính chất, thức này thuộc hữu phú vô ký và bị ràng buộc vào chỗ thọ sinh. Khi chứng quả A-la-hán, trong định không còn ý niệm và đạo xuất thế, thức mạt-na mới kết thúc hoạt dụng.
KHÁI NIỆM
- Thức mạt-na (manas- vijñāna 末那識) là hoạt dụng chấp trước của tâm theo nguyên tắc trì nghiệp (karmadhāraya 持業釋). ôm ghì, níu lấy kiến phần (chủ thể) của Alaya làm tự ngã nên còn gọi là thức chấp ngã, 
- Vận hành không ngưng nhưng có chuyển dịch nên gọi là chuyển thức.
- Sự tích tập của nó kém hơn tâm, vì đặc nặng chọn lựa. Liễu biệt của nó kém hơn các thức khác. Đong, đo, tính, đếm, thủ lợi.

- Du-già 63 (tr. 651b19): Các thức được gọi chung là tâm-ý-thức. Phân theo tính chất, thức a-lại-da là tâm (citta), vì tích lũy (cinoti, ācinoti, upacinoti) các hạt giống. .. Mạt-na được gọi là ý (manas), vì có khuynh hướng chấp (manyate, abhimanyate) ngã, ngã sở… Các thức còn lại gọi chung là thức (vijñāna), vì tính nhận thức (vijñāpayanti) các đối tượng riêng biệt.

* Ý căn (意根): Sở y của ý thức thứ để nhận thức vạn pháp. Còn gọi là thắng nghĩa căn.

* Truyền tống (傳送識): Thu nhận ảnh tượng vào nội tâm và cất giữ ở Alaya sau khi được ý thức nhận thức. Đồng thời, chuyển ảnh tượng từ Alaya trình diện ý thức để hồi tưởng. thích thì thu nạp, không thích thì tống khứ. Khuynh hướng thái độ, thành kiến, kiến chấp, phân ranh giới nhị nguyên
* Câu sinh ngã chấp (俱生我執): Alaya theo nghiệp lực thọ sanh vào cõi nào thì mạt-na bám theo đó làm ngã. 

BẢN CHẤT VÀ PHẠM VI
- Du-già 63 (tr. 651b22): “Mạt-na, tức ý, trong tất cả mọi thời, hằng chấp ngã, ngã sở, ngã mạn.”
1. Tính chất : Hằng thẩm và tư lương (mananātmakam: 思量為性相) và thẩm sát = hình thái hoạt động của nó. 

-Du-già 63 (tr. 651b22): “Mạt-na, tức ý, trong tất cả mọi thời, hằng chấp ngã, ngã sở, ngã mạn.”

- Cơ chế tự tồn, bản năng ái, thủ.

2. Đối tượng : Hợp với đới chất cảnh (帯質境) trong ba cảnh (tánh cảnh, độc ảnh, đới chất)
- Đối tượng của mạt-na là đới chất cảnh (the realm of representations) = ý tượng về sự vật # bản thân sự vật. Dựa tánh cảnh (sự vật) mà tạo ra vẽ riêng theo ý mình. Bản sao về sự vật. 

- Tùy duyên chấp ngã, lượng vi phi (隋缘執我量為非). - hằng thẩm tư lương ngã tướng tuỳ (恆讅餈粱我相隨)
- Ngã tướng đới chất = “mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai”.

3. Phạm vi tái sinh (giới hệ): Có mặt ở ba cõi và sáu đường.
Du-già 51 (tr. 580b): “Do có a-lại-da nên có mạt-na … Do mạt-na này, trong trạng thái vô tâm hay hữu tâm, luôn luôn cùng vận hành với a-lại-da, duyên vào a-lại-da làm cảnh giới.”  Hiển dương 1 (tr. 480c23): “Ý, được sản sinh từ chủng tử trong thức a-lại-da, rồi trở lại lấy thức đối làm đối tượng sở duyên.” Tạp tập 2 (tr. 702a06): “Ý, trong tất cả thời, duyên vào thức a-lại-da. Bản chất của nó là tư duy (tư độ).”

-Đam mê chấp trước ngã pháp và quản lý tất cả hạt giống. 

- Sở y của Mạt-na: Y bỉ chuyển (依彼轉 tad āśritya pravartate) : Nương vào thức kho tàng mà chuyển hiện, đặc biệt là các hạt giống trong thức kho tàng. 
- Du-già 51 (tr. 580b14): Chỗ nào có thức kho tàng chỗ đó có mạt-na.

Du-già 51 (tr. 580b15): “Do có mạt-na làm y chỉ mà ý thức hoạt động. Cũng như năm thức thân do y chỉ năm căn mà hoạt động. Không thể nói ý thức không có ý căn.”

- Mạt-na nhiễm ô duyên vào đó mà chấp là ngã tức hệ thuộc vào đó, nên nói là hệ thuộc vào đó. 

- tùy sở sinh sở hệ 隨所生所繫 (yatrajas tanmayair): tái sinh vào chỗ (giới địa)  nào, (nó tương ưng) với những gì được tác thành trong (giới địa) đó.

- bỉ sở hệ 彼所繫. Skt. tanmaya: được tác thành bằng cái đó. Sthiramati; yatra dhātau bhūmau vā jātas taddhātukaiḥ tadbhūmikair eva ca sampraỵujuyate, tái sinh vào giới (ba giới) hay địa (chín địa) nào, nó tương ưng với những cái thuộc về giới đó, địa đó.
4. Nhận thức: Hợp với phi lượng (非量) trong ba lượng.
5. Nghiệp dụng : Chỗ nương của 6 thức giác quan. Khi tu quán hạnh, chỉ nhờ thức thứ sáu mà được đoạn chuyển.

6. Duyên : Ứng với 3 duyên : căn cảnh duyên, tác ý duyên và chủng tử duyên.

7. Đặc tính : Hữu phú vô ký

- Thuộc hữu phú vô ký, chứ không là gì khác. 

- Hữu phú: pháp nhiễm ô, chướng ngại Thánh đạo, che khuất tự tâm.

- Vô ký: vì không phải thiện hay bất thiện. Trung tính theo tình huống. 

- Do định lực mà các phiền não bị đè nén nên chúng thuộc tính chất vô ký. Các pháp nhiễm ô lấy thức này làm sở y và cùng tồn tại, chúng vi tế, vận chuyển một cách tự nhiên, cho nên cũng được nói là vô ký. Nếu đã được chuyển y, nó chỉ có tính thiện.
8. Tương ưng thọ

Câu hữu với hỷ thọ, vì thường xuyên chấp tự nội là ngã nên phát sinh hỷ thọ. 

- Khi sinh vào vào ác thú, nó tương ưng với ưu thọ.

- Sinh vào loài người, dục giới thiên và tĩnh lự đầu, tương ưng với hỷ thọ; vì nó duyên vào quả của nghiệp thiện và các địa có hỷ. 

- Ở thiền ba, tương ưng lạc thọ, vì duyên vào quả của nghiệp thiện và địa có lạc. 

- Ở thiền bốn, tương ưng với xả thọ.

9. Tương ưng tâm sở: 5 biến hành, 1 huệ trong 5 biệt cảnh, 4 căn bản phiền não (si, kiến, mạn, ái) và 8 đại tuỳ phiền não (trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, toán loạn, bất chánh tri).
10. Bốn phiền não

“câu” 俱 (sahita): được kết hợp, được buộc chung (tương ưng), cùng có mặt với.

- ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái (ātmadṛṣṭyātmamohātmamanātmasnehasaṃjñitaih). 
- Ngã si = vô minh, ngu muội đối với ngã tướng, mê mờ lý vô ngã. 
- Ngã kiến = ngã chấp; cho rằng pháp phi ngã là ngã. Không bao gồm kiến thủ (cố chấp quan điểm), giới cấm thủ (cố chấp giới hành). Có năm kiến: thân kiến (satkāyadṛṣṭi), biên kiến (antagrāhadṛṣṭi), tà kiến (mithyādṛṣṭi), kiến thủ kiến (dṛṣṭiparāmārśa), giới thủ kiến (śīlaparāmarśa).

- Ngã mạn = cao ngạo, cậy vào ngã làm tâm bốc cao. So sánh hơn, thua, bằng.

- Ngã ái = đắm trước ngã, ngã tham.

=> Xuất hiện, khuấy đục nội tâm, làm chuyển thức bị tạp nhiễm ; hữu tình do đây mà sinh tử luân hồi, không thể xuất ly, nên gọi là phiền não.

- Du-già 55 (tr. 603a25)” “Hoặc ái nhiễm (tham) cùng mạn, kiến tương ưng. Vì khi ái nhiễm, khiến cho tâm bốc cao, hoặc suy cầu.” Nhưng Du-già 58 (tr. 623a05): “Tham khiến cho tâm thấp hèn. Mạn khiến cho tâm bốc cao. Cho nên, tham và mạn lại trái nghịch nhau.”

- # ố tác, hối tiếc: Căn cứ vào hiện tại, không hối hận việc quá khứ.

- Hướng nội, chấp ngã, không hợp với các tâm sở khác.

- Nó thẩm sát vi tế, nên không tương ưng với 10 tuỳ phiền não (phẫn, hận v.v...) vốn thô động.

- Không tương ưng vô tàm, vô quý (=bất thiện), trong khi thức này thuộc vô ký.

CHUYỂN MẠT-NA
A-la-hán: Xả tàng thức nên mạt-na không còn chỗ trú thân.

- A-la-hán: chuyển câu sinh pháp chấp và câu sinh ngã chấp, thành bình đẳng tánh trí

Du-già nói, “Mạt-na nhiễm ô làm y chỉ của thức. Khi nó chưa diệt thì triền phược đối với liễu biệt về các tướng chưa thể được giải thoát. Sau khi mạt-na diệt, sự triền phược bởi tướng được giải thoát.”

Diệt tận định: hết tâm vương và tâm sở của 6 thức giác quan và diệt tâm sở tạp nhiễm trong mạt-na.

A-na-hàm thuộc bậc hữu học chứng đắc. Vì cực kỳ tịch tĩnh; do đó, ở đây nó cũng không tồn tại. Do chủng tử của nó chưa bị vĩnh viễn đoạn trừ, nên sau khi xuất diệt tận định, rời khỏi Thánh đạo, thức này hiện hành trở lại cho đến khi nào (chủng tử của nó) bị diệt.

Xuất thế đạo (lokottaramārga) = vô lậu đạo. Tì-bà-sa 66 (tr.340c18): Sơ quả và A-la-hán quả đạt được bằng vô lậu đạo. Hai quả trung gian đạt được bằng cả hữu lậu đạo và vô lậu đạo. Do quán 16 hành tướng của bốn Thánh đế mà đạt được, gọi là vô lậu đạo. 
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